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1
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng B.K

Số 295 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bùi Quốc Thắng
Số 4101422742 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/4/2014
4

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)

- Khảo sát địa chất: Hạng III (ba)

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

2
Công ty TNHH Chánh 

Hạnh

Khu phố Công Chánh, thị trấn Tuy 

Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh 

Bình Định

Lê Huỳnh Phước
Số 4101591839 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/4/2021
7

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

- Công trình Dân dụng - Nhà công nghiệp (kiến trúc, kết cấu, cơ - điện, cấp - thoát 

nước): Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hang III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

5. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình:  Hạng III (ba)

3
Công ty TNHH TV và 

ĐT Xây dựng Kim Phú

Thôn Hòa Dõng, xã Cát Tân, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
Đặng Văn Tùng

Số 4101570892 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 7/8/2020
3

1. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

2. Thiết kế, thẩm tra thiết kê xây dựng công trình:

- Công trìn giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

3. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

(Đính kèm Quyết định số        /QĐ-SXD ngày        /      /2020 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ
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4
Công ty TNHH TV TK 

& XD Quang Huy

Khối 3, thị trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định
Phan Ngọc Huy

Số 4101586109 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 29/1/2021
3

1. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

5

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng 

Toàn Gia Phát

Thôn Hanh Quang, xã Phước Lộc, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Võ Minh Phùng

Số 4101396852 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 14/1/2013
5

1. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

2. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

6
Công ty TNHH TVXD 

Phước Sơn

Xóm 1, thôn Mỹ Trung, xã Phước 

Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Thị Thanh Vị
Số 4101516461 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/6/2018
1

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

7

Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại và 

Dịch vụ Hoàng Kim

Số 54, Đống Đa, phường Thị Nại, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Quang Toàn
Số 4101557926 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 20/1/2020
5

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình Dân dụng: Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

8

Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế xây dựng 

Đăng Khôi

Thôn Lộc Thượng, xã Phước Sơn, 

huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Nguyễn Ngọc Văn

Số 4101586067 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 28/1/2021
6

1. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình: 

- Công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

3. Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

5. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)
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9
Công ty TNHH TV XD 

Quang Dũng

Thôn Xuân An, xã Cát Minh, huyện 

Phù Cát, tỉnh Bình Định
Nguyễn Văn Dũng

Số 4101589300 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 17/3/2021
7

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình Dân dụng: Hạng III (ba)

- Công trình Giao thông (đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

3. Giam sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

4. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

5. Thi công lắp đặt thiết bị công trình: Hạng III (ba)

10
Công ty TNHH TV & 

XD TH Tây Sơn

Tổ 3, khu vực 9, phường Trần 

Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Văn Huệ
Số 4101442397 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 9/4/2015
7

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

3. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

11
Công ty TNHH XD TH 

Tân Hoàng Gia

Số 96/16 đường Trần Quang Diệu, 

thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định

Nguyễn Thị Thùy Trang
Số 4101593674 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 11/5/2021
3

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2.Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

12
Công ty TNHH Xây 

dựng Tổng hợp Gia Lê

Thôn Vạn Ninh, xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Lê Văn Thanh

Số 4101590377 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 31/3/2021
3

1. Giám sát công tác xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

2. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)
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13
Công ty TNHH Tấn 

Của

Tổ 4, khu vực 4, phường Nhơn Phú, 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Tấn Quý
Số 4101590377 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 31/3/2021
5

1. Thi công công tác xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng, Nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ Nông nghiệp và PTNT (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước): Hạng III (ba)

- Công trình Công nghiệp (đường dây và TBA): Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

14
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng A.C.T

Số 28/31 Trần Quốc Toản, phường 

Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Trần Đình Hiếu

Số 4101280093 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 1/12/2011; 

Thay đổi lần thứ 4 ngày 

24/8/2017

3

1. Tư vấn Quản lý dự án đầu tư xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

2. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

15
Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng Thiên Phát

Số 95, đường Hàm Nghi, phường 

Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Văn Phải

Số 4101404775 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 3/5/2013; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

20/11/2017

2
1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

16

Công ty TNHH tư vấn 

xây dựng và thương 

mại dịch vụ Phúc 

Thịnh

Thôn Chánh Giáo, xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Văn Thống

Số 4101518927 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 12/7/2018
3

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III (ba)

Nâng 

hạng nội 

dung hoạt 

động

17
Công ty TNHH Dương 

An Bình Định

Số 214, đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Quang Trung, thành phố 

Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Dương Thiện Trí

Số 4101481064 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 13/2/2017; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

5/9/2019

3

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III (ba)

- Công trình công nghiệp (đường dây và trạm biến áp): Hạng III (ba)

Bổ sung 

nội dung 

hoạt động

18

Công ty TNHH xây 

dựng và thương mại 

Phương Lâm

Khu phố Ngọc Sơn Nam, phường 

Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, 

tỉnh Bình Định

Trần Đức Lâm

Số 4101471796 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 30/8/2016; 

Thay đổi lần thứ 1 ngày 

22/6/2020

3

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

19

Công ty TNHH vận tải 

thương mại xây dựng 

Trường Giang

Thôn Xuân Bình, xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Nguyễn Lại Giang

Số 4101496303 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 26/9/2017; 

Thay đổi lần thứ 2 ngày 

13/5/2003

4

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng, nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

- Công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi): Hạng III (ba)

- Công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp - thoát nước): Hạng III (ba)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng III (ba)

20

Công ty TNHH tổng 

hợp xây dựng Hoàng 

Vũ

Lô A15, đường Phạm Thế Hiển, 

phường Nhơn Bình, thành phố Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định

Nguyễn Vũ Thảo
Số 4101540841 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 2/4/2019
6

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình giao thông (cầu - đường bộ): Hạng III (ba)

2. Lập thiết kế quy hoạch xây dựng: Hạng III (ba)

3. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình (trừ lập quy hoạch): Hạng III (ba)



TT Tên tổ chức Địa chỉ trụ sở chính
Người đại diện theo 

pháp luật

Quyết định thành lập/Giấy 

chứng nhận ĐKKD

Số lượng 

người đảm 

nhận chức 

danh chủ chốt

Lĩnh vực được phép hoạt động Ghi chú

21

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

KOBEE

Số 538, Quốc lộ 1A, phường Tam 

Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình 

Định

Nguyễn Tấn Úc
Số 4101574953 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 24/9/2020
7

1. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III (ba)

2. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng III (ba)

3. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng (ba)

4. Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng (ba)

5. Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

- Công trình Dân dụng (kiến trúc, kết cấu, cơ điện, cấp - thoát nước): Hạng III (ba)

22
Công ty TNHH Lê 

Nguyễn

Tổ 23B, khu vực 5, phường Ghềnh 

Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Thị Tiên

Số 4100733713 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 19/8/2008; 

Thay đổi lần thứ 5 ngày 

24/4/2018

2

1. Khảo sát xây dựng:

- Khảo sát địa hình: Hạng II (hai)

2. Giám sát công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng II (hai)

- Công trình nhà công nghiệp: Hạng III (ba)

Nâng 

hạng nội 

dung hoạt 

động

23

Công ty TNHH Kỹ 

thuật xây dựng Bình 

Định

231/40 Tây Sơn, phường Quang 

Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh 

Bình Định

Nguyễn Nhật Lai

Số 4101315902 do Sở Kế hoạch 

và Đầu tư cấp ngày 22/2/2012; 

Thay đổi lần thứ 10 ngày 

25/9/2019

3

1. Thi công công tác xây dựng:

- Công trình dân dụng: Hạng II (hai)

2. Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình: Hạng II (hai)

Nâng 

hạng nội 

dung hoạt 

động
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